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 BÀI TẬP THỨ HAI 

  

TIẾNG VIỆT 

 

Bài 1: Nêu Tác dụng của dấu phẩy trong các câu sau đây: 

a) Trời vừa hửng nắng, các bác nông dân đã ra đồng. 

b) Đúng 8 giờ sáng chủ nhật tuần sau, hội thi vẽ tranh sẽ diễn ra. 

c) Chị Sáu đầy khí phách, kiên cường, bất khuất 

Bài 2: Đọc đoạn thơ trong bài Mẹ Suốt của nhà thơ Tố Hữu: 

Gan chi gan rứa, mẹ nờ? 

Mẹ rằng: cứu nước, mình chờ chi ai? 

Chẳng bằng con gái, con trai 

Sáu mươi còn một chút tài đò đưa 

Tàu bay hắn bắn sớm trưa 

Thì tui cứ việc nắng mưa đưa đò… 

Tìm những từ ngữ chỉ phẩm chất của mẹ Suốt và ghi vào chỗ trống: 

M: yêu nước ,………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

TOÁN 

 

Câu 1: Tính nhẩm: 2,25 x 100=  

A. 225         B. 22,5                C. 2250          D. 22500 

Câu 2: Kết quả của phép tính 3,6 -1,2 +12,7 là: 

A. 14,6      B. 13,4                C. 15,1              D. 12,3 

Câu 3. Diện tích hình tròn có bán kính 6cm là: 

A. 18,84 cm 2       B. 113,04 cm2        C. 18,84 cm   D. 113,04 cm     

Câu 4: 4,52 dm3= .........cm3 

A. 452         B. 4052          C. 4520           D. 0,452 

 Câu 5.Một ô tô và một xe máy khởi hành cùng một lúc và đi ngược chiều nhau. Ô 

tô đi từ A với vận tốc 60km/giờ, xe máy đi từ B với vận tốc 32km/giờ. Sau 1 giờ 

15 phút, hai xe gặp nhau. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-mét? 

 

 

 



BÀI TẬP THỨ BA 
Bài tập về đọc hiểu 

Chị Võ Thị Sáu 

Bốn giờ sáng, xếp Lé mở cửa xà lim. Chị Sáu đã sẵn sàng trong bộ quần áo bà ba 

trắng toát. Chúa đảo Giắc-ti, cò Cô-pơ-lanh, chúa ngục Pác-xi, chủ sở điều tra 

Đuy-lây, cố đạo Pháp…Tất cả đều đông đủ vì hiếu kì? Vì ngạc nhiên? Vì kính 

phục? Vì đầu tiên có một nữ tù nhân còn dưới tuổi thành niên bị bắn ở ngoài đảo 

xa này. 

Giắc-ti hỏi chị: 

- Có khai gì nữa không? 

- Không 

Chúa ngục Pác-xi rót rượu đưa mời chị Sáu: 

- Một lát nữa cô sẽ bị xử bắn. Cô uống đi, hơi rượu sẽ làm cô thêm can đảm. 

Chị Sáu mỉm cười, trả lời: 

- Rất cảm ơn. Nếu các ông cần rượu để có thêm can đảm, xin mời cứ tự nhiên. 

Pác-xi kinh ngạc, trố mắt nhìn cô gái. 

Cố đạo Pháp xin phép được làm lễ rửa tội cho chị Võ Thị Sáu. Chị nói: 

- Tôi không có tội. Yêu nước không phải là một tội. 

Nhìn những người đang đào huyệt cho chị, chị dừng lại hỏi họ: 

- Huyệt của tôi? 

Những người tù đào huyệt nghẹn ngào không dám trả lời. Chị rút bông hoa gài 

trên mái tóc, đưa cho mấy người tù. 

- Tặng mấy anh bông hoa này. Hôm nay mấy anh mới đào một cái nhỏ. Nhưng 

ngày mai, mấy anh cần đào một cái huyệt thật to… 

Những người tù ngơ ngác nhìn nhau. Chị Sáu nháy mắt, hất hất về phía bọn Pháp: 

- Một cái huyệt thật to để chôn những kẻ bắn tôi hôm nay … 

Chị đã bước đến cái chết bằng lời ca với khí phách hiên ngang, bất khuất. Trước 

họng súng, chị hô vang những lời cuối cùng “Hồ Chí Minh muôn năm!”. 

(Theo báo Điện tử - temviet.com) 

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng 

Câu 1. Những ai đã có mặt trước giờ xử bắn chị Sáu? 

a- Chúa đảo Giắc-ti, cò Cô-pơ-lanh 

b- Chúa ngục Pác-xi, chủ sở điều tra Đuy-lây 

c- Cố đạo Pháp 

d- Tất cả những người nói trên 

Câu 2. Vì sao các quan chức người Pháp đều có mặt lúc xử bắn chị Sáu? 

a- Vì đó là điều quy định bắt buộc đối xử với những người Pháp 

b- Vì họ là kẻ hiếu kì, muốn chứng kiến giờ phút hành hình 

c- Vì chị Sáu là nữ tù nhân đặc biệt bị xử bắn dưới tuổi thành niên 

d- Vì lần đầu tiên có một nữ tù nhân bị xử bắn ở ngoài đảo xa này 

Câu 3. Việc làm nào cho thấy thái độ ung dung, lạc quan của chị Sáu trước cái 

chết? 

a- Mặc một bộ quần áo bà ba trắng toát đã chuẩn bị từ trước 

b- Nói rằng những kẻ bắn chị mới cần rượu để có lòng can đảm 

c- Từ chối rửa tội vì cho rằng yêu nước không phải là một tội 

d- Rút bông hoa gài trên mái tóc, tặng cho mấy người tù đào huyệt 

Câu 4. Chi tiết nào cho thấy chị Sáu có lòng tin sâu sắc vào thắng lợi ngày mai? 

a- Bình thản hỏi về cái huyệt sẽ chôn mình 



b- Khẳng định ngày mai sẽ phải đào cái huyệt to để chôn những kẻ bắn chị 

c- Bước đến cái chết bằng lời ca đầy khí phách hiên ngang 

d- Trước họng súng, cất lời hô vang “Hồ Chí Minh muôn năm!” 

 

Câu 5. Dòng nào dưới đây nhận xét đúng nhất về hình ảnh chị Sáu lúc ra pháp 

trường? 

a- Đầy khí phách hiên ngang của người chiến thắng 

b- Đầy ý chí, quyết tâm và bình thản trước cái chết 

c- Đầy gan dạ, dũng cảm và quyết tâm cao cả 

d- Đầy tinh thần lạc quan, kiên trì và bất khuất 

 

Câu 6. Ghi tác dụng của dấu phẩy trong câu ở cột bên trái vào ô trống tương ứng ở 

cột bên phải 

Câu Tác dụng của dấu phẩy trong câu 

a) Chị Sáu đầy khí phách, kiên cường, bất khuất 
………………………………….. 

………………………………….. 

b) Chị rút bông hoa gài trên mái tóc tặng cho 

những người tù, họ nghẹn ngào không nói nên 

lời. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

c) Trước họng súng, chị hô vang những lời cuối 

cùng “Hồ Chí Minh muôn năm!” 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

 

BÀI TẬP THỨ TƯ 

Bài 1: 

Tính bằng cách thuận tiện nhất : 

a) 12,3 x 4,5 + 4,5 x 7,7 

b) 2,5 x 3,6 x 4 ; 

c) 3,75 x 6,8 -6,8 x 3,74; 

d) 7,89 x 0,5 x 20. 

Bài 2: 

Mỗi cái áo may hết 1,15m vải; mỗi cái quần may hết 1,35m vải. Hỏi may 4 cái áo 

và 2 cái quần như thế hết tất cả bao nhiêu mét vải? 

Bài 3: 

Một người đi xe đạp từ A lúc 7 giờ 30 phút và đến B lúc 8 giờ 15 phút với vận tốc 

12,6 km/giờ. Tính quãng đường AB. 

 

 

BÀI TẬP THỨ NĂM 

TIẾNG VIỆT 

 

Bài 1: Em hãy nối những câu tục ngữ ở cột A với phẩm chất tương ứng của người 

phụ nữ Việt Nam ở cột B 



A B 

1. Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con 

lăn. 

a. Phụ nữ dũng cảm, anh hùng 

2. Nhà khó cậy vợ hiền,  

nước loạn nhờ tướng giỏi. 

b. Lòng thương con, đức hi sinh,  

nhường nhịn của người mẹ. 

3. Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. c. Phụ nữ rất đảm đang, giỏi giang  

là người giữ gìn hạnh phúc, giữ gìn tổ ấm gia đình. 

 

Bài 2: Gạch dưới các dấu phẩy dùng sai trong những câu sau 

a. Trong lớp, các bạn, học sinh đang chăm chú nghe cô giáo giảng. 

b. Lan là, một học sinh chăm ngoan, học giỏi. 

TOÁN 

Câu 1: Tính nhẩm 45,67 : 0,01 có kết quả là : 

    A. 456,7      B. 4,567 

    C. 4567       D. 0,4567 

Câu 2: Một thuyền máy đi xuôi dòng từ bến A đến bến B. Vận tốc của thuyền 

máy khi nước lặng là 22,6 km/ giờ và vận tốc của dòng nước là 2,2 km/ giờ. 

Sau 1 giờ 45 phút thì thuyền máy đến bến B. Tính độ dài quãng sông AB? 

    A. 43,4 km      B. 43,4 km / giờ 

    C. 434 km       D. 35,96 km 

Câu 3: Giá trị của biểu thức 8,2 – 1,5 x 2,08 là : 

    A. 13,936      B. 50,8 

    C. 139,36      D. 5,08 

Câu 4: Cuối năm 2018 số dân của khu vực A là 31250 người , từ cuối năm 

2018 đến cuối năm 2019 số dân khu vực A tăng 1,6 %. Đến cuối năm 2019 số 

dân khu vực A có số người là: 

    A. 31750 người      B. 500 người 

    C. 31300 người      D. 31570 người 



Phần II. Tự luận  

Câu 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất: 

a. 4,05 x 1,3 + 4,05 x 1,7 

b. 3,4 x 12,5 – 3,4 x 2,5 

Câu 2: Cùng lúc 7 giờ 30 phút sáng có một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận 

tốc 40km/h và một xe máy đi từ tỉnh B đến tỉnh A với vận tốc 30km/h. Hỏi hai xe 

gặp nhau lúc mấy giờ, biết tỉnh A cách tỉnh B 140km? 

 BÀI TẬP THỨ SÁU 

Bài đọc thầm: 

 

Điều kì diệu của mùa đông 

Cây Bàng cuối phố xòe ra tán cây rộng như một cái ô xanh, đẹp như bàn tay trẻ 

con, vẫy đùa trong gió. Nó vừa nở những bông hoa trắng xanh, nhỏ li ti như ngàn 

ngôi sao lấp ló sau chùm lá. Lá Non hỏi cây mẹ: 

- Con có thể thành hoa không hả mẹ? 

- Ồ không ! - Cây Bàng đu đưa tán lá - Con là lá xanh của mẹ, con làm nên tán cây 

che nắng cho người. 

- Nhưng con thích màu đỏ rực cơ! 

- Mỗi vật có một sắc màu và ý nghĩa riêng con ạ. 

Lá Non im lặng, nó thầm mong hoá thành chiếc lá đỏ. Mong ước của Lá Non, Cây 

Bàng biết. Dòng nhựa theo cành chảy vào lá, vào quả, vào hoa... giúp cây thấu 

hiểu hết. 

Cây Bàng lặng lẽ thu hết những chùm nắng hè chói chang vào thân mình, có lúc, 

cây cảm thấy như sắp bốc cháy. Rễ cây vội đâm sâu vào lòng đất tìm mạch nước 

mát hối hả đưa lên lá cành. Cây Bàng mong làm nên điều kì diệu... 

Thu đến. Muôn lá cây chuyển sang sắc vàng. Cây Bàng cần mẫn truyền lên những 

chiếc lá nguồn sống chắt chiu từ nắng lửa mùa hè và dòng nước ngọt của lòng đất. 

Thân cây sạm màu, khô cứng, gốc sần sùi, nứt nẻ... 

Đông tới. Cây cối trơ cành, rụng lá. Mưa phùn mang cái lạnh thấu xương... Nhưng 

kia! Một màu đỏ rực rỡ bừng lên trên cây Bàng: mỗi chiếc lá như một cánh hoa đỏ 

màu nắng mang trong mình dòng nước mát ngọt từ lòng đất. 

- Mẹ ơi!... - Chiếc lá thầm thì điều gì đó với Cây Bàng. 



(Theo Quỳnh Trâm) 

Đọc thầm bài “Điều kì diệu của mùa đông” , chọn đáp án đúng (A, B, C, D) ghi ra 

giấy hoặc trả lời ngắn. 

Câu 1 Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để được ý đúng: 

Hoa bàng màu trắng xanh, nhỏ li ti, trông như................................... lấp ló sau 

chùm lá. 

Câu 2.Lá Non thầm mong ước điều gì ? 

A. Hoá thành một chiếc lá vàng. 

B. Hoá thành một bông hoa đỏ rực. 

C. Hoá thành bông hoa bàng. 

D. Hoá thành một chiếc lá đỏ. 

Câu 3 . Theo em, sắc đỏ của mỗi chiếc lá bàng mùa đông được tạo bởi những gì? 

A. Những tán lá bàng xanh che nắng cho bao người. 

B. Mưa phùn và sương sớm, cái lạnh thấu xương của mùa đông. 

C. Những chùm nắng hè chói chang và dòng nước mát ngọt trong lòng đất. 

D. Những bông hoa trắng xanh, ngàn ngôi sao lấp ló sau chùm lá. 

Câu 4. Từ có thể thay thế từ hối hả trong câu: "Rễ cây vội đâm sâu vào lòng đất 

tìm mạch nước mát hối hả đưa lên lá cành." là: 

A. vội vã 

B. lo lắng 

C. chậm rãi 

D. mát mẻ 

Câu 5. Em hiểu từ chắt chiu trong câu "Cây Bàng cần mẫn truyền lên những 

chiếc lá nguồn sống chắt chiu từ nắng lửa mùa hè và dòng nước ngọt của lòng 

đất." như thế nào? 

A. Để dành được rất nhiều. 

B. Dành dụm cẩn thận từng tí một. 

 Cho đi từng chút, từng chút. 

D. Để dành và mang cho đi. 

Câu 6 . Dấu gạch ngang trong bài có tác dụng gì? 

A. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại. 

B. Đánh dấu chỗ bắt đầu lời nói của nhân vật trong đối thoại và phần chú thích. 



C. Đánh dấu các ý trong một đoạn liệt kê và đánh dấu phần chú thích. 

D. Đánh dấu từ ngữ được dùng với nghĩa đặc biệt. 

Câu 7 . Bộ phận chủ ngữ trong câu “Lá Non im lặng, nó thầm mong hoá thành 

chiếc lá đỏ.” là: 

A. Lá Non. 

B. Lá non im lặng. 

C. Lá Non, nó. 

D. Lá Non, nó thầm mong. 

Câu 8 . Trong câu “Thân cây sạm màu, khô cứng, gốc sần sùi, nứt nẻ.”, dấu 

phẩy thứ hai có tác dụng gì? 

A. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. 

B. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu. 

C. Ngăn cách các vế trong câu ghép. 

D. Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu và ngăn cách các vế trong câu 

ghép. 

Câu 9 . Đặt 1 câu trong đó có từ đồng âm với từ “ngọt” trong câu “Một màu đỏ 

rực rỡ bừng lên trên cây Bàng: mỗi chiếc lá như một cánh hoa đỏ màu nắng mang 

trong mình dòng nước mát ngọt từ lòng đất..”. Gạch chân dưới từ đồng âm đó. 

Câu 10 . Hai câu “Cây Bàng cuối phố xòe ra tán cây rộng như một cái ô xanh, đẹp 

như bàn tay trẻ con, vẫy đùa trong gió. Nó vừa nở những bông hoa trắng xanh, nhỏ 

li ti như ngàn ngôi sao lấp ló sau chùm lá. ” được liên kết với nhau bằng cách nào? 

Hãy chỉ rõ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 5 

Unit 11: Lesson 4-6 

BÀI HỌC 

 

I/ WORDS: Các em viết vào vở mỗi từ 2 dòng: 

1. mother: mẹ 

2. father: ba 

3. September: tháng Chín 

4. visitor: khách  

5. doctor: bác sĩ 

6. actor: diễn viên nam 

7. steal: đánh cắp 

8. dangerous: nguy hiểm 

9. game show: trò chơi truyền hình 

10. play tricks on: trọc ghẹo 

11. stadium: sân vận động 

12. series: loạt 

II/ WRITING: Các em viết vào vở mỗi từ 1 lần 

Sử dụng tiền tố “un” để tạo ra một từ có nghĩa ngược lại 

1. lucky >< unlucky =  not lucky 

may mắn >< không may mắn 

2. friendly><unfriendly =  not friendly 

thân thiện >< không thân thiện 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. BÀI TẬP 

I. Write. 

unfriendly    uncomfortable    unknown   unhappy   unpopular    unusual 

 

Example: 0. This bed is very hard. It’s uncomfortable. 

 

1. I’m feeling ………………because I’ve lost my favorite hat. 

2. When a day is not like other days it is……………….. 

3. The boy didn’t want to speak to me. He was very…………. 

4. Something that no one has seen before is…………… 

5. A TV show that people do not like is………………….. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUẦN 33  

ĐÁP ÁN BÀI TẬP THỨ HAI 

TIẾNG VIỆT: 

Bài 1:  

a) Ngăn cách các vế trong câu ghép. 

b) Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. 

c) Ngăn cách các bộ phận cùng chức vụ trong câu. 

Bài 2: Gợi ý (một số từ ngữ chỉ phẩm chất của mẹ Suốt): yêu nước, gan dạ, dũng 

cảm, kiên cường, bất khuất, anh hùng,… 

TOÁN 

Câu 1 : A 

Câu 2: C 

Câu 3: B 

Câu 4: C 

Câu 5:                                    Giải:  

                  Tổng vận tốc 2 xe là: 60 +32 =92 (km/giờ) 

                             Đổi: 1 giờ 15 phút = 1,25 giờ 

                    Quãng đường AB dài là: 

                           92 x 1,25 = 115 (km) 

                              Đáp số: 115km 

 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP THỨ BA 

TIẾNG VIỆT 

Phần I 

1. d 

2. c 

3. d 

4. b 

5. a 

Phần II: Giải đáp (tác dụng của dấy phẩy trong từng câu) 

a) Ngăn cách các bộ phận có cùng chức vụ trong câu (ngăn cách các vị ngữ) 

b) Ngăn cách các vế câu trong câu ghép 

c) Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ. 

 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP THỨ TƯ 

 

Bài 1: 

a) 12,3 x 4,5 + 4,5 x 7,7  



= (12,3 + 7,7) x 4,5 

= 20 x 4,5 = 90. 

b) 2,5 x 3,6 x 4  

= 2,5 x 4 x 3,6 

= 10 x 3,6 = 36. 

c) 3,75 x 6,8 – 6,8 x 3,74 

= (3,75 – 3,74) x 6,8 

= 0,01 x 6,8 = 0,068. 

d) 7,89 x 0,5 x 20  

=7,89 X (0,5 X 20) 

= 7,89 x 10 

= 78,9. 

Bài 2: 

Bài giải: 

May 4 áo hết số vải là: 

1,15 x 4 = 4,6 (m) 

May 2 quần hết số vải là: 

1,35 x 2 = 2,7 (m) 

May 4 áo và 2 quần hết số vải là: 

4,6 + 2,7 = 7,3 (m) 

Đáp số: 7,3m. 

Bài 3: 

Bài giải: 

Thời gian người đó đi từ A đến B là: 

8 giờ 15 phút – 7 giờ 30 phút = 45 phút 

45 phút = 0,75 giờ 

Quãng đường AB dài là: 

12,6 x 0,75 = 9,45 (km) 

Đáp số: 9,45km 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP THỨ NĂM 

TIẾNG VIỆT 

Bài 1: 

1 – b: Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn: Lòng thương con, đức hi sinh, nhường 

nhịn của người mẹ 

2 – c: Nhà khó cậy vợ hiền, nước loạn nhờ tướng giỏi - Phụ nữ rất đảm đang, giỏi 

giang là người giữ gìn hạnh phúc, giữ gìn tổ ấm gia đình 

3 – a: Giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh - Phụ nữ dũng cảm, anh hùng 

Đáp án đúng: 1->b, 2->c, 3->a 

 

Bài 2: Gạch dưới các dấu phẩy dùng sai trong những câu sau 



a. Trong lớp, các bạn học sinh đang chăm chú nghe cô giáo giảng. 

b. Lan là  một học sinh chăm ngoan, học giỏi. 

TOÁN 

Câu 1:C 

Câu 2: A 

Câu 3: D 

 Câu 4: A 

Phần II: 

Câu 1 

a. 4,05 x 1,3 + 4,05 x 1,7 

    = 4,05 x (1,3 +1,7) 

    = 4,05 x 3 

    = 12,15 

b. 3,4 x 12,5 – 3,4 x 2,5 

    = 3,4 x (12,5 – 2,5) 

    = 3,4 x 10 

    = 34 

Câu 2: Tổng hai vận tốc hai xe là: 

40 + 30 = 70 km/giờ. 

Thời gian gặp nhau của hai xe: 

140 : 70 = 2 giờ. 

Hai xe gặp nhau lúc: 

7 giờ 30 phút + 2 giờ = 9 giờ 30 phút. 

Đáp số : 9 giờ 30 phúT 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP THỨ SÁU 

 

Câu 1: ngàn ngôi sao 

Câu 2: D 



Câu 3: C 

Câu 4: A 

Câu 5: B 

Câu 6: B  

Câu 7: C 

Câu 8: C 

Câu 9: Bạn Lan có giọng hát ngọt ngào 

Những cánh hoa hồng mang trong mình dòng nước ngọt từ trong lòng đất. 

Câu 10: 2 câu trên liên kết với nhau bằng cách thay thế từ ngữ: 

Thay từ Cây Bàng bằng từ nó 

  

 

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 5 

1. unhappy 

2. unusual 

3. unfriendly 

4. unknown 

5. unpopular 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


